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TNG SMART - GIẢ I  PHÁP TƯ  VẤN THIẾT KẾ  CAO CẤP

TNG Smart cung cấp giải pháp tư vấn, thi công trọn gói nhà thông

minh chuyên hệ sinh thái Tuya. Sang trọng, Tiện nghi và Tối ưu chi

phí.

Tư vấn miễn phí Giải pháp toàn diện
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TNG Smart Catalog Giải Pháp Toàn Diện

Về Chúng Tôi

TNG Smart tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và thi công giải pháp

Nhà thông minh (Smart Home) cao cấp. Chúng tôi kiến tạo không gian sống tiện nghi, an

toàn và sang trọng bằng cách tích hợp các công nghệ thông minh hàng đầu thế giới, cá

nhân hóa theo từng nhu cầu của gia chủ.

Với phương châm “Đơn giản hóa công nghệ - Nâng tầm giá trị sống”, mọi thiết bị trong hệ

sinh thái TNG Smart đều được lựa chọn kỹ lưỡng về tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng tương

thích cao, mang lại trải nghiệm sống tuyệt vời nhất.

Lĩnh Vực Hoạt Động

Chiếu Sáng Thông Minh

Điều khiển độ sáng mịn màng, đổi màu nhiệt
độ theo nhịp sinh học và lập kịch bản chiếu
sáng nghệ thuật.

An Ninh Đa Lớp

Cảm biến cửa, cảm biến chuyển động kết hợp
camera AI cảnh báo xâm nhập thời gian thực và
kích hoạt báo động.

Điều Khiển Tự Động

Tự động hóa rèm cửa, điều hòa, hệ thống âm
thanh đa vùng chỉ với một nút bấm hoặc qua
giọng nói.

Tư Vấn & Thiết Kế

Khảo sát hiện trạng, lập bản vẽ kỹ thuật chi tiết
phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị nội thất và
kiến trúc.
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TNG Smart Catalog KHÓA THÔNG MINH

Khóa Cửa Thông Minh TNG-

LWH15

3.800.000 đ

Dòng khóa vân tay thông minh cao cấp cho cửa

gỗ và cửa chống cháy. Hỗ trợ kết nối Wi-Fi trực

tiếp, mở khóa từ xa thông qua ứng dụng điện

thoại, cùng các tính năng cảnh báo thông minh

vượt trội.

Phương thức
mở khóa

Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa

cơ, App Wi-Fi

Nguồn điện 4 Pin kiềm AA (6V)

Chất liệu
Hợp kim kẽm siêu bền, mặt kính

cường lực

Giao thức kết
nối

Wi-Fi 2.4GHz

Khoá thông minh TNG-LBB16

790.000 đ

Hỗ trợ 4 phương pháp mở khoá: vân tay, mật

khẩu, ứng dụng trên điện thoại và khoá cơ.

Phương thức
mở khóa

4 phương thức mở khoá

Nguồn điện 4 Pin 3A

Chất liệu Hợp kim nhôm

Kết nối Bluetooth
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Khóa Cửa Thông Minh TNG-LX3S

2.950.000 đ

Khóa thông minh chuyên dụng với kết cấu thân

hẹp (narrow lock body), lý tưởng cho các dòng

cửa khung nhôm kính Xingfa, cửa nhựa lõi thép.

Thiết kế tinh xảo, chống nước tiêu chuẩn IP65.

Phương thức
mở khóa

Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa

cơ, App Bluetooth

Nguồn điện 4 Pin kiềm AAA (tuổi thọ 12 tháng)

Chất liệu Hợp kim kẽm, inox 304 không gỉ

Độ rộng đố cửa
tối thiểu

55mm

Khóa Cửa Thông Minh TNG-

LWH17

4.900.000 đ

Khóa thông minh kiểu dáng Push-Pull kéo đẩy

hiện đại, tích hợp cảm biến vân tay ngay trên tay

cầm giúp việc mở cửa trở nên nhanh chóng và

tự nhiên hơn bao giờ hết. Sử dụng ruột khóa

Class C siêu bảo mật.

Phương thức
mở khóa

Vân tay, Mật khẩu, Thẻ từ, Chìa

cơ, App Tuya

Nguồn điện
4 Pin kiềm AA hoặc sạc khẩn cấp

Type-C

Chất liệu Hợp kim nhôm đúc nguyên khối

Giao thức kết
nối

Zigbee 3.0 (Cần Hub TNG)

Danh Mục: Khóa thông minh Trang 4 / 9



TNG Smart Catalog KHÓA THÔNG MINH

Khóa Cửa Thông Minh TNG-TY18

2.200.000 đ

Giải pháp khóa thông minh tối giản thay thế cho

tay nắm truyền thống của phòng ngủ, văn

phòng hoặc căn hộ cho thuê. Nhỏ gọn, lắp đặt

nhanh chóng chỉ trong 15 phút, tính năng mật

mã tạm thời linh hoạt.

Phương thức
mở khóa

Vân tay, Mật khẩu, Chìa cơ, App

Bluetooth

Nguồn điện
4 Pin kiềm AAA (có cổng sạc dự
phòng micro-USB)

Chất liệu Hợp kim nhôm siêu nhẹ và bền bỉ

Độ dày cửa phù
hợp

35mm - 55mm

Danh Mục: Khóa thông minh Trang 5 / 9
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Công Tắc Cảm Ứng TNG Luxury

Gold

950.000 đ

Công tắc thông minh mặt kính cường lực chống

xước, viền hợp kim mạ vàng 18K sang trọng. Hỗ

trợ phản hồi trạng thái trên điện thoại, hẹn giờ

và liên kết kịch bản thông minh.

Số nút ấn 1 / 2 / 3 / 4 nút

Điện áp hoạt
động

110V - 240V AC, 50/60Hz

Công suất tải
800W/nút (Tải trở), 300W/nút

(LED)

Chất liệu
Kính cường lực, viền hợp kim

nhôm
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TNG Smart Catalog BỘ  ĐIỀU KHIỂN

Bộ Điều Khiển Trung Tâm TNG

Hub Pro

2.850.000 đ

Trái tim của ngôi nhà thông minh TNG Smart, kết

nối hơn 100 thiết bị qua Zigbee 3.0 và Matter.

Hỗ trợ điều khiển giọng nói offline và tự động

hóa mượt mà ngay cả khi mất internet.

Kết nối không
dây

Zigbee 3.0, Wi-Fi 2.4GHz,

Bluetooth 5.0, Matter

Nguồn cấp 5V - 1A (Cổng USB-C)

Khoảng cách
kết nối

Lên tới 100m không vật cản

Kích thước 90 x 90 x 22 mm
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Cảm Biến Cửa TNG Security Gate

380.000 đ

Cảm biến phát hiện đóng/mở cửa siêu nhạy. Tự

động kích hoạt kịch bản bật đèn khi mở cửa ban

đêm hoặc phát còi báo động khi có đột nhập

trái phép vào khung giờ giới nghiêm.

Chuẩn kết nối Zigbee 3.0

Loại pin CR2032 (Tuổi thọ lên tới 2 năm)

Khoảng cách
cảm ứng

15mm - 25mm

Kích thước 40 x 26 x 11 mm

Cảm Biến Chuyển Động TNG

Radar Presence

890.000 đ

Cảm biến hiện diện sử dụng công nghệ Radar

bước sóng Milimet (mmWave) siêu nhạy, phát

hiện được cả nhịp thở và chuyển động nhỏ nhất,

không lo bị tắt đèn khi ngồi im đọc sách.

Công nghệ cảm
biến

Radar mmWave 24GHz

Góc quét cảm
ứng

120 độ ngang, 120 độ dọc

Phạm vi phát
hiện

Bán kính tối đa 6m

Nguồn cấp Micro USB 5V-1A
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TNGSmart KẾT  NỐ I  TƯƠN G  L A I

Xin Chân Thành Cảm Ơn!

Chúng tôi luôn cam kết đem lại chất lượng công trình và dịch vụ hỗ trợ

kỹ thuật 24/7 tốt nhất cho khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi để

bắt đầu kiến tạo không gian sống mơ ước của bạn.

Hotline: 0988.888.888 / 0911.222.333

Email: contact@tngsmart.vn

Website: www.tngsmart.vn

Văn phòng: Tòa nhà TNG, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội
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